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Đặng Ngọc Hùng, Hoàng Thị Việt 

Hà, Đặng Thái Bình                   

Hoàng Thị Việt Hà, Đặng Ngọc 

Hùng, Nguyễn Thị Phương Thanh                   

Hà Thị Thúy Vân, Đàm Bích Hà, 

Hoàng Thị Việt Hà  

Nguyễn La Soa, Trần Mạnh Dũng, 

Nguyễn Thị Xuân Hồng, Lê Quốc Hội       

Hoàng Thị Việt Hà, Đặng Ngọc 

Hùng, Trần Mạnh Dũng       

Nguyễn La Soa, Trần Mạnh Dũng                      6
The Demand for Cost Management Accounting Information:

The Case of Vietnamese Construction Firms 

Research Journal of Finance and 

Accounting, ISSN 2222-1697 

(Paper) ISSN 2222-2847 (Online)

Vol.8, No.18, 2017 


Kinh tế

4
Factors Affecting Disclosure Levels of Environmental

Accounting Information: The case of Vietnam

Accounting and Finance 

Research, Vol.6, No.4, 2017
Kinh tế

5
Impact of Accounting Data on Stock Prices: The Case of

Vietnam

International Journal of 

Accounting and Financial 

Reporting, 2017, Vol. 8, No. 1

Kinh tế

2
The Study of Factors Affecting the Timeliness of Financial

Reports: The Experiments on Listed Companies in Vietnam

Asian Economic and Financial 

Review, Vol. 8, No. 2, 294-307
Kinh tế

3
Vietnamese commercial Banks in Global Integration context:

Opportunities, challenges and Recommendations

Accounting and Finance 

Research, Vol.6, No.3, 2017
Kinh tế

DANH SÁCH BÀI BÁO QUỐC TẾ CỦA CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NĂM HỌC 2017 - 2018

1
Application of F-Score in Predicting Fraud, Errors:

Experimental Research in Vietnam

International Journal of 

Accounting and Financial 

Reporting, 2017, Vol. 7, No. 2

Kinh tế
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8
Research and Apply ABC Accounting Method in practice:

The case of manufacturing company in Vietnam

Research Journal of Finance and 

Accounting, ISSN 2222-1697 

(Paper) ISSN 2222-2847 (Online)

Vol.8, No.20, 2017

 Nguyễn La Soa                     Kinh tế

Đặng Ngọc Hùng, Hoàng Thị Việt 

Hà, Trần Mạnh Dũng                         

Đặng Ngọc Hùng, Hoàng Thị Việt 

Hà, Trần Mạnh Dũng                        

11
Impact of Accounting data on stock prices: The case of listed

firms on VietNam stock exchange.

International conference: 

Financing for innovation, 

entrepreneurship & renewable 

energy development

Kinh tế

12

The Impact of Ownership Percentage and Cash Flows on

Cash Conversion Cycle in Listed Manufacturing Firms:

Evidence from Vietnam

ICOAF 2017, Đà Nẵng Kinh tế

Đặng Ngọc Hùng, Hoàng Thị Việt 

Hà, Trần Mạnh Dũng                        

Vũ Mạnh Chiến, Trịnh Công Sơn, 

Nguyễn Thị Hồng Nga                 

9

The Relationship Between Accounting Information in the

Financial Statements and the Stock Returns of Listed Firms in

VietNam Stock Exchange

International Journal of 

Economics and Finance, Vol. 9, 

No.10;2017

Kinh tế

10
Research of production costs of renewable energy froms in

devoloped countries and recommendations for VietNam

International conference: 

Financing for innovation, 

entrepreneurship & renewable 

energy development

Kinh tế
Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị 

Thanh Loan,        

7
Impact of Cost Control on Business Efficiency of Small and

Medium Sized Enterprises in Thai Binh, Vietnam

International Finance anh 

Banking, 2017, Vol.4, no.2, 112-

127

Kinh tế
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17
Reseach on misstatements in financial statements: The case of

listed firms on Ho Chi Minh city stock exchange

International conference 

proceedin : Emerging Issues in 

economics and business in the 

context of international integration

Kinh tế
Hoàng Thị Việt Hà, Đặng Ngọc 

Hùng, Trần Mạnh Dũng                    

15
Challenges for small and Medium enterprises of Vietnam in

the process of globalisation

Proceedin  of the 6th International 

conference on emerging 

challenges: Strategic integration 

ICECH 2017

Kinh tế

16

Factors influencing disclosure quality of environmental

accounting information: The case of listed construction

companies in Vietnam

Proceedin  of the 6th International 

conference on emerging 

challenges: Strategic integration 

ICECH 2017

Kinh tế

Đặng Thái Bình, Vũ Hùng Cường, 

Đặng Ngọc Hùng, Đồng Thị Nga     

Nguyễn La Soa, Nguyễn Thị Xuân 

Hồng, Trần Mạnh Dũng                     

13 Ethics in tourism- A concernable issue in intergration period 

International conference:  On 

tourism in vietnam: Tourism 

beyond borders, National 

Economics University, trang 163- 

176 

Kinh tế

14
Impact of Cost Control on Business Efficiency of Small and

Medium Sized Enterprises: The case of Vietnam

Proceedin  of the 6th International 

conference on emerging 

challenges: Strategic integration 

ICECH 2017

Kinh tế

Đặng Thu Hà, Đặng Thảo Hiền

Đặng Ngọc Hùng, Hoàng Thị Việt 

Hà, Trần Mạnh Dũng               
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19

Các nghiên cứu lý thuyết về trách nhiệm xã hội của Doanh

nghiệp với môi trường và ảnh hưởng của nó tới hiệu quả tài

chính của doanh nghiệp

Proceedin  of International 

Academic conference: 

Sustainable Production and 

Consumption, National 

Economics University, trang 66-78 

Đặng Thu Hà Kinh tế

20
Environmental management accounting - Accounting for

sustainable manu facturing

Proceedin  of International 

Academic conference: 

Sustainable Production and 

Consumption, National 

Economics University, trang 40-51

  Vũ Thị Thanh Bình Kinh tế

21

Nghiên cứu tác động của năng lực đội ngũ kế toán đến chất

lượng của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp

trong điều kiện phát triển bền vững ở Việt Nam

Proceedin  of International 

Academic conference: 

Sustainable Production and 

Consumption, National 

Economics University, trang 79-95

Kinh tếVũ Thị Thanh Bình, Đặng Thị Luân

18

Management of contracts of construction with foreign

elements and the need of cost information: The case of

Vietnam

International conference 

proceedin : Emerging Issues in 

economics and business in the 

context of international integration

Kinh tếNguyễn La Soa, Trần Mạnh Dũng                      
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23

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thanh toán

hiện thời của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết trên thị

trường chứng khoán Việt Nam

Proceedin  of International 

Academic conference: 

Sustainable Production and 

Consumption, National 

Economics University, trang 96-

110

 Trương Thanh Hằng Kinh tế

Nguyễn Hồng Chỉnh, Nguyễn Thị Quế

26

Sub-National Governance

Institutions And Foreign

Direct Investment: Evidence

From Vietnam

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tếNguyễn Phương Anh, Lê Quang Cảnh

24
Nâng cao năng lực cạnh tranh động của các doanh nghiệp dệt

may Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Proceedin  of International 

Academic conference: 

Sustainable Production and 

Consumption, National 

Economics University, trang 299-

310

Kinh tế

25

Factors Affecting The

Intentions Of Greening The

Campus: A Study Of Hanoi

University Of Industry

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế
Nguyễn Phương Anh,  Nguyễn Thị 

Thanh Loan,                 

22
Improving accounting information system to promote tourism

firms in sustainable development conditions in Vietnam

“International Conference on 

Tourism in Vietnam: Tourism 

beyond Borders”, Đại học Kinh tế 

quốc dân, T10/2017, 151-162.

Kinh tế
Vũ Thị Thanh Bình, Hoàng Thị 

Hương
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Võ Thị Vân Na, Nguyễn Thị Hồng 

Nga

30
Intention To Use Responsibility Accounting In Vietnamese

Enterprises

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế

31

The Influence Of Auditor's

Factors On The Performance

Auditing Quality Of OdaFunded Investment Project Audits

Conducted By The State Audit Office Of Vietnam

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Thị 

Thanh Loan, Cao Thị Huyền Trang         

Vũ Thị Kim Anh, Hoàng Thị Việt Hà

28

Effects Of Working Capital

Management To The

Profitability Of Enterprises

Listed In Ho Chi Minh Stock

Exchanges

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế

29

Factors Affecting The

Household’s Repayment

Ability On Time In The

Mekong Delta,Vietnam

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế

Vũ Thị Thúy Vân, Đặng Thị Quỳnh 

Vân, Nguyễn Viết Hà

27

Investigation of the Impact of

Financial Information

Relevance on Stock Prices:

The Case of Vietnam

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tếĐặng Ngọc Hùng, Trần Mạnh Dũng                     
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36

Research on Factors Affecting the Postgraduate Students'

Satisfaction in the Quality of Training Services in Accounting

at the Training Institutions in Hanoi

American Journal of Educational 

Research, 2018, Vol.6, No.5, 512-

518

Kinh tế

Trần Thị Thùy Trang, Giáp Đăng 

Kha, Nguyễn Thị Hồng Duyên, Trần 

Thùy Linh

34
Intention to apply material flow cost accounting in

Vietnamese manufacturing enterprises

The 4th International Conference 

on Accounting and Finance 2018
Kinh tế

35

Improving scientific research competency of lecturer

concurrently hold educational manager in Vietnamese

Universities in the context of industrial revolution 4.0

Hội thảo khoa học quốc tế "Phát 

triển  năng lực cán bộ quản lý 

giáo dục Việt nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0, Học 

viện quản lý giáo dục, T11/2017, 

NXB Đại học kinh tế quốc dân, 

370-377.

Kinh tế

Nguyễn Thị Hồng Nga, Nguyễn Tố 

Tâm, Lê Phương Anh, Phan Duy Hưng

Vũ Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Hải 

Ly, Trần Thị Nga

32

Factors Affecting Disclosure

Level Of Environmental

Accounting Information – The Case Of Vietnamese Firms

Doing Business Under The Model Parent Company –

Subsidiary Company

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế

33

Impact of Privatization on

Operating Efficiency: The

Case of Vietnam

The 5th IBSM International 

Conference on Business, 

Management and Accounting

Kinh tế

Nguyễn La Soa, Trần Thị Hằng, 

Nguyễn Thị Nga                     

Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn La 

Soa, Trần Mạnh Dũng                        
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37
On periodic input and output of the hysteresis relay starting 

from the moment of infinity

modern informatization problems 

in simulation and social 

technologies proceedin  of the 

xxiii-th international open science 

conference (yelm, wa, usa, 

january 2018), p. 150 -154, isbn 

978-1-62174-108-4

 Nguyễn Thị Hiên Toán - lý

38

О ГЛАДКОЙ МОДЕЛИ РЕЛЕ С ГИСТЕРЕЗИСОМ И

ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ

НЕКОТОРОЙ РЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ 

УЧЕНЫХ (ЕСУ), № 4 / 2018, 

стр. 56-60. ISSN 2411-6467

 Nguyễn Thị Hiên Toán - lý

40
 Drude-jellium model for microwave conductivity of 

electrolyte solutions 


42nd National Conference on

Theoretical Physics. P.25 Poster,

NCTP-42 trang 47-48.

Vật lý lý thuyếtTrần Thị Nhàn, Lương Thị Thêu 

39
Mathematical Model Written by The Canonical system for 

some Electrical Recti er circuits using Semiconductor diodes

Đọc báo cáo tại Hội thảo Quốc tế 

lần 2 về Toán hoch ứng dụng tại 

TP. HCM: The second Vietnam 

International Applied 

Mathematics Conference, 

December 15-18, 2017, Ho Chi 

Minh

Toán - lý
Lê Hồng Lan, Nguyễn Thị Hiên,  Lê 

Tuấn, Nguyễn Ái Việt
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41
The convergence of sequences of cononical potentials in the 

space $L_{1,loc}(\mathbb{C})$

Visnyk of V.N.Karazin Kharkiv 

National University

Ser. ``Mathematics, Applied 

Mathematics and

Mechanics''

 Nguyễn Văn Quỳnh Toán Giải Tích

 Nguyễn Thị Sạ

  Nguyễn Minh Chí

43

stability of stochastic dynamic equations with time-varying

delay on time scales

the 2nd Pan-Pacific International

Conference on Topology and

Applications.The conference be

held at Novotel Ambassador

Busan, Busan, Republic of Korea.

11-2017

 Lê Anh Tuấn Toán học

44
A Simulation study on Reducing the NOx Emission of Turbo

Diesel Bus Engines”

International Journal of Scientific

Engineering and Applied Science

(IJSEAS) ISSN: 2395-3470

 Đinh Xuân Thành Cơ khí động lực

45
Effect of High and Low-Pressure Exhaust Gas Recirculation

System on NOx Emission  in a Bus Diesel Engine

International Journal of Science

and Research (IJSR); ISSN (

Online): 2319-7064

 Đinh Xuân Thành Cơ khí động lực

42

Спектр одноэлектронных состояний и спектр оптического 

поглощения двумерных наноразмерных структур на 

основе диоксида кремния

Материалы конференции: 

"Двадцать четвертая 

Всероссийская научная 

конференция студентов-

физиков и молодых учёных 

(ВНКСФ – 24)"

Vật lý
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49
Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến lối sống gia

đình Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế

(Học viện hành chính quốc gia):

Cuộc cách mạng công nghiệp lần

thứ 4 với quản trị nhà nước" ,

tr.227-236.

Đặng Văn Luận KHXH

48
Highly Efficient step-up Boost-Flyback Coupled Magnetic

Integrated Converter for Photovoltaic Energy
www.iaras.org/iaras/journals/ijce

Điện tử - năng 

lượng

50
Tư duy sáng tạo theo trường phái TRIZ, một gợi ý cho giáo

dục đại học Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo KH quốc tế: Phát 

triển năng lực sáng tạo và cơ hội 

cho các ý tưởng kinh doanh khởi 

nghiệp

Giáo dục

Vũ Thái Giang, Nguyễn Thế Vĩnh, 

Võ Thanh Vình

Nguyễn Minh Tân,  Nguyễn Thị Lan 

Hương

46

Experimental Investigation on Establishing the HCCI Process 

in a Single Cylinder Diesel Engine at Different Compression 

Ratios

Hội nghị quốc tế tại Đà Nẵng 

tháng 05/2018. 

(http://mmms2018.hust.edu.vn/cat

egory/show/id/1). 

Cơ khí động lực

47
Evaluation of Measurement Uncertainty for Torque Standard

Machine Using Air Rotary Bearing.

Applied Mechanics and Materials

(AMM), Vol.870, pp.215-222.
Cơ khí động lực

Lê Anh Tuấn, Khương Thị Hà, Phạm 

Minh Tuấn, Đinh Xuân Thành

Vũ Văn Duy, Vũ Toàn Thắng,  Phạm 

Văn Hùng 
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54
Some Results on the Factor of the Surface Details When 

Turning C40 Steel Current

IOSR Journal of Mechanical and 

Civil Engineering (IOSR-JMCE),  

Volume 15, Issue 3, pp.21-25

Phạm Văn Trinh Cơ khí

53

Taguchi optimization of multi-objective powder mixed 

electrical discharge machining using titanium powder by 

Topsis method 

The First International 

Conference on Material, 

Machines and Methods for 

Sustainable Development - 

MMMS2018, p166-174

Cơ khí động lực

55
Investigation of the Effects of Technological Parameters on 

Surface Roughness in Extrusion Bars of Aluminum Allloy

First International Conference on 

Material, Machines and Methods 

for Sustainable Development - 

MMMS2018. Vol 2, pp.990-995

Cơ khí

Nguyễn Hữu Phấn, Bành Tiến Long,  

Trần Đức Quý,  Phạm Văn Đông

Nguyễn Trọng Mai, Trần Đức Quý, 

Phạm Văn Nghệ, Nguyễn Văn Cảnh

51

Surface Layer Analysis of   Hot-Forging Dies After Die-

Sinking Electrical Discharge Machining Using Copper 

and Titanium Electrodes 

Engineering and Technology; 

4(6). Tr. 70-75. 

Cơ khí động lực

52

 Experimental Investigation of Surface Roughness of 

SKD11 Die Steel during Die- Sinking EDM Process 

using Copper Electrode  

Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Research, 9(10), 

Tr. 59-69

Cơ khí động lực

Nguyễn Hữu Phấn, Phạm Văn Đông, 

Phùng Xuân Sơn

Nguyễn Hữu Phấn, Nguyễn Văn Đức,  

Phạm Văn Bổng 
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60
Effect of Process Parameters on Machined Surface 

Hardness after Electrical Discharge Machining

International Research Journal 

of Advanced Engineering and 

Science

Cơ khíNguyễn Đức Minh, Nguyễn Trọng Lý

58
Predictive Surface Roughness of Workpiece in Cylindrical 

Grinding

The first internatinal conference 

on material, machines and 

methods for sustainable 

development, Vol 2, pp.831-837

Cơ khí

59 Calculating Cutting Force in Grinding

The first internatinal conference 

on material, machines and 

methods for sustainable 

development, Vol 2, pp. 918-923

Cơ khí

Đỗ Đức Trung, Phùng Xuân Sơn

Đỗ Đức Trung,  Nguyễn Văn Thiện, 

Hoàng Tiến Dũng, Phùng Xuân Sơn

56
Predictive Surface Roughness of Workpiece in Surface 

Grinding

American Journal of Materials 

Research 2017; 4(6): 37-41
Cơ khí

57
Application of the 5-dof robot for grinding the cutting blade 

of the curved-tip medical surgical scissor

American Journal of Engineering 

Research, Volume-6, Issue-8, pp-

103-111

Cơ khí

Đỗ Đức Trung, Nguyễn Văn Thiện, 

Hoàng Tiến Dũng

Phan Bùi Khôi, Lê Văn Thắm, Bùi 

Ngọc Tuyên, Đỗ Đức Trung
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66
Extra wide band 3D path Antennae system design for Remote 

vital Sign doppler Radar Sensor Detection

2017 Eleventh International 

Conference on Sensing 

Technology (ICST)

Điện tử

Nguyễn Thị Phước Vân, Liqiong 

Tang, Subhas  Mukhopadhyay, Duc 

Minh Nguyen, Faraz Hasan

64
Hardware Design and Optimization of Multimode Pipeline 

Based FFT for IEEE 802.11Ax WLAN Devices)
ICCE 2018 Điện tử

65
HAP- Based FSO system using all-optical detect-amplify and 

forward relaying and Coherent detection receiver 

2017 4th NAFOSTED conference 

on information and computer 

science

Điện tử

Đinh Thị Kim Phượng, 

Linh.T.T.Dinh, Hoan V. Tran, 

Cuong.M.Duong, Leonardo Lanante, 

Hiroshi Ochi, Minh.D.Nguyen

Minh Q.Vu, Nga T.T. Nguyen, Minh 

B. Vu, Phan Thị Thu Hằng, 

Hien.T.T.Pham, Ngoc T.Dang

62
Bat Algorithm Based Beamformer for Interference 

Suppression by Controlling the Complex Weight

REV Journal on Electronics and 

Communications

Điện tử - Viễn 

thông

63
Enhancing WiFi based Indoor Positioning by Modeling 

measurement Data with GMM

International Conference on 

Advanced Technologies for 

Communications ATC-2017

Điện tử - Viễn 

thông

Tống Văn Luyên, Trương Vũ Bằng 

Giang

Hoàng Mạnh Kha, Dương Thị Hằng, 

Vũ Trung Kiên, Trịnh Anh Vũ

61 Consumer decision making in tourism of Vietnamese tourists

The 5 IBSM International

Conference on Business,

Management and Accounting 19-

21 April 2018. Hanoi University

of Industry, Vietnam.

Quản lý kinh 

doanh

Giáp Bình Nga, Phạm Văn Đại, Lê 

Thu Hương
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

70
Linking ethical leadership to employee voice behavior: the

role of leader-member exchange

International journal of

management and business studies,

2017, voll.7, issue 3, page 35-41

Quản trị kinh 

doanh

71
Factors influencing the quality of managerial labor in the

construction project management units in Bac Giang province.

Kỷ yếu HTKH Quốc tế, Trường

ĐH KTQD “Business and

Management: Compliance and

Dynamics, Tr. 107-114

Quản trị kinh 

doanh

Yuan Ling, Vũ Mạnh Cường, Nguyễn 

Thị Trang Nhung

Thân Thanh Sơn, Vũ Thị Phương 

Thảo, Nguyễn Hoàng Tâm

68
Research on the effect of dyeing cotton with the aqueous 

extract of jackfruit leaves(  Artocapus heterophyllus,L )

Viện Kỹ thuật nhiệt đới - ITT, 

The 6th Asian Symposium on 

Advanced Materials: Chemistry, 

Physics & Biomedicine of 

Functional and Novel Materials ( 

ASAM-6 ), Trang 757

Dệt- May

69
Analysis of the lagging time of employment structure in 

Vietnam

Journal of Economics and 

Sustainable Development, Vol 9, 

No 8, 64-70

Kinh tế

Hong Phuong Pham Thi, Han Uyen 

Tran Nguyen, Linh Hoang Thi, 

Nguyễn Trọng Tuấn, Tan Vu Duc, 

Thu Lan Nguyen Thi

Đỗ Hải Hưng, Nguyễn Mạnh Cường, 

Nguyễn Thị Trang Nhung, Nguyễn 

Thị Trang Nhung

67 A 3D Printed Two-axis Tilt Angle Capacitive Sensor

The Seventh International 

Conference on Communications 

and Electronics - ICCE 2018

Điện tử

Nguyễn Đắc Hải,  Lê Văn Thái, Trần 

Thị Thúy Hà, Nguyễn Ngọc An, 

Nguyễn Ngọc Dũng, Bùi Thanh Tùng
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

72
The factors affecting the customer-oriented brand equity of

travel agencies in Hanoi

9th NEU-KKU International

conference on socio-economic

and environmental issues in

development

Vũ Thị Thu Hà
Quản trị kinh 

doanh 

77
Experience in managing monetary policy of Indonesia and

lessons with Vietnam

Hội nghị khoa học Quốc tế VI 

"Các vấn đề về Kinh tế và Quản 

lý hiện nay" (Moscow, tháng 

6/2018, trang 9 - 15) 

Tài chính - Ngân 

hàng

Bùi Thị Hạnh, Nguyễn Thị Nguyệt 

Dung

75
The impact of social media marketing on the brand value of

Vietnam's apparel industry

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế -

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Hà Nội,  11/2017

Quản trị kinh 

doanh

76 Effect of capital structure on performance of Start ups

International Conference

Proceedin , Emerging Issues in

Economics and Business in the

Context of International

Integration

Tài chính

Lê Thùy Hương, Phan Tố Uyên

Bùi Thị Thu Loan, Vũ Duy Hào

73
Effects of internal marketing on organizational commitment at

SMEs in service industry in Hanoi, Vietnam
Kỷ yếu hội thảo quốc tế Caal 2018

Quản trị kinh 

doanh

74
Impact of internal marketing on turnover intention of SME

staff in service industry in Hanoi, Vietnam

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế -

Trường Đại học Khonkaen

Thailand 2018 

Kinh tế và quản 

lý

Lê Thùy Hương, Cao Thị Thanh, 

Lê Thùy Hương, Cao Thị Thanh, 

Hoàng Thanh Tùng
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

80 Impact of ODA on poverty reduction in Viet Nam

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế 

"International Conference for 

young researchers In Economics 

and Business, (Icyreb 2017)"

Đỗ Thị Ngọc Lan
Tài chính - Ngân 

hàng

Lê Quang Cảnh,   Đỗ Thị Ngọc Lan

82
Transformational Leadership Facilitates Innovation 

Capability: The Mediating Roles of Interpersonal Trust

International Journal of Business 

Administration, Vol. 9 No.3, 

pages 1 - 9

Kinh tế, xã hội

83
Developing creative culture and capable champions: An 

empirical study from Chinese firms

International conference - 

Creativity Development and 

Opportunities For Business and 

Startup Ideas, pages 562-574

Kinh tế, xã hội

Lei Hui, SengPhet, Lê Ba Phong

Lê Ba Phong, Lei Hui,  Thân Thanh 

Sơn, 

79 Model of bad debt trading market development.
Journal of Applied Sciences, Số 

17(10), Trang 511-517.

Tài chính - Ngân 

hàng

81
Governance Institutions, Official Development Assistance

and Economic Growth in Vietnam

Hội thảo quốc tế "The 5th IBSM

International Conference on

Business, Management and

Accounting; 19-21 April 2018"

Tài chính - Ngân 

hàng

Nguyễn Viết Hãnh, Phạm Trúc Quỳnh

78

A Study of Influential Factors in Individual Customer’s

Decision-Making in Bank selection for Savin in Hanoi,

Vietnam

The 5th IBSM International

Conference on Business,

Management and Accounting

Tài chính -Ngân 

hàng

Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Nguyễn 

Hữu Cung
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

88 Điều khiển động cơ đồng bộ cực lồi khe hở dọc trục

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế lần thứ 

4 về Điều khiển và Tự động hóa 

VCCA 2017

Tự động hóa

Ngô Mạnh Tùng, Nguyễn Huy 

Phương, Nguyễn Quang Địch, Phạm 

Quang Đăng

86
Sensorless Speed Control Of A Three-Phase Induction Motor: 

An Experiment Approach

Ieee International Conference on 

System Science And Engineering 

Icsse 2017
Tự động hóa

87
A Dead-Beat Current Controller Based Wind Turbine 

Emulator

SSRG International Journal of 

Electrical and Electronics 

Engineering, V5(5), 14-19 May 

2018

Tự động hóa

Võ Thanh Hà, Nguyễn Văn Thắng, 

Dương Anh Tuấn, Phạm Thị Hồng 

Hạnh

Dương Anh Tuấn, Nguyễn Đăng 

Toàn, Nguyễn Hữu Hải,  Nguyễn Bá 

Khá

84

The mediating role of knowledge sharing in linking 

transformational leadership and innovation capability of 

SMEs: insights from Vietnam

Proceedin  - The 5th 2018 IBSM 

International Conference on 

Business, Management and 

Accounting, pages 749-757

Kinh tế, xã hội

85

Development a new scale for cuonsumers' perception 

about the ethics of retailers in B2C E-Commerce in 

developing countries: evidence from Vietnam 

Journal of Marketing and 

Consumer Research 

Quản trị kinh 

doanh

Lê Ba Phong, Lei Hui,  Thân Thanh 

Sơn, 

Zhi Yang, Ngô Văn Quang, Thân 

Thanh Sơn
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

92
A study of the effect of IDTs and input signals on the 

amplitude of propagation waves of the passive SAW structure  

Information and Communication 

Technology

Convergence (ICTC), 2017 

International Conference of IEEE, 

Electronic 

ISBN: 978-1-5090-4032-2, 

18-20 Oct. 2017, pp 453-457

Khoa học - Công 

nghệ

93
efficiency of a rectangular separator depending on the design 

of elements inside the apparatus

Tạp chí ĐH Năng lượng Quốc gia 

Kazan

Khoa học-Công 

nghệ

Nguyễn Thu Hà, Phan Đăng Hùng, 

Hoàng Sĩ Hồng, Nguyễn Thế Truyện

Nguyễn Vũ Linh, Dmitriev Andrey 

Vladimirovich, 

90
Novel Pyranometers Based on Different Metals - A 

Comparative Study

International Journal of Scientific 

Research in Computer Science, 

Engineering and Information 

Technology, 2018, (3) 3: 1055-

1062

Khoa học- Công 

Nghệ

91

Design and Implementation of a Newly Practical Control 

Scheme for Damping Furnace Pressure Fluctuations of the 

Expanded Uong Bi Thermal Power Plant

International Journal of Applied 

Engineering

Research, 2018, (13) 6, pp. 3430 - 

3435

Khoa học - Công 

Nghệ

Nguyễn Ngọc Khoát, Đào Thị Mai 

Phương

Nguyễn Ngọc Khoát, Đào Thị Mai 

Phương, Đào Văn Trọng 

89
Dynamic Programming based Control for Perturbed Discrete 

Time Nonlinear System

IEEE Internation Conference on 

Systems Science and Engineering, 

pp. 339-344

Khoa học - Công 

nghệ

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Hoài Nam, 

Nguyễn Doãn Phước
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

98
Vehicle Aerodynamics Design of an Electric Vehicle HaUI-

EV1 Ultilizing CFD

The 22nd National Conference on 

Vehicle Engineering, National 

Taipei University of Technology, 

Taipei, Taiwan. Nov. 24, 2017, 

D–116

Cơ khí động lực
Nguyễn Anh Ngọc, Yaojung Shiao, 

Vũ Minh Diễn

96
A Method to Improve Lightning Performance of Transmission 

Lines in High Footing Resistance Areas

Electrical Insulating Materials 

(ISEIM), 2017 International 

Symposium on, IEEE, Vol 2, pp. 

761-764.

Kỹ thuật điện

97

Study of the influence of constituent ratio on the crosslinking

of the castor oil modified epoxy resin by polyisocyanate at

ambient temperature and properties of the cured coatin.

Publishing house for Science and

Technology

(ASAM -6)

Hóa học

Ninh Văn Nam, Phạm Hồng Thịnh, 

Trần Văn Tớp

Đàm Xuân Thắng, Đỗ Minh Thành,  

Le Xuan Hien,  Do Dang Xuan, Do 

Ngoc Bich, 

94

Environmental Assessment and Dielectric Perfỏmances of the 

Secondary Electrical Insulation in Low Voltage Motors 

Impregnated by different Techniqué

Engineering, Vol.9, No.10, 860-

873.
Kỹ thuật điện

95
Inserting Polarization Processes in a Fluid Charge

Transport Model: Improvements and Difficulties

2018 12th International 

Conference on the Properties and 

Applications of Dielectric 

Materials (ICPADM), May 20th-

25th, Xi'an, China, pp.332-335

Kỹ thuật điện

Nguyễn Mạnh Quân, Simon Dario, 

David Malec, Dominique Mary, Jean-

Pascal Cambronne, Damien Prunel, 

Julie Orgelet

Hoàng Mai Quyền, Severine Le Roy, 

Gilbert Teyssedre, Laurent Boudou
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

102
A study on the effect of Ti target poisoning to TiN coating 

deposited by a DC magnetron sputtering

Proc The first international 

conference on  material, machines 

and methods for sustainable 

development, VOL 1,  2018, 

144–149

ISBN: 978-604-95-0502-7

Cơ khí 
Nguyễn Quang Định, Trần Đức Quý, 

Nguyễn Chí Bảo,  Phạm Đức Cường

100
Face recognition under lighting variation conditions using 

Tan-Trig  method and local intensity area descriptor 

Genetic and Evolutionary 

Computing. ICGEC 2017. 

Advances in Intelligent Systems 

and Computing, vol 579. 

Springer, Singapore (October 

2017)

CNTT

101
Genetic Algorithm for solving minimal exposure path in 

Mobie sensor Network
SSCI proceedin , trg 2945-2952 Xuat ban

Trần Chí Kiên, Phạm Đức Tỉnh, Chin-

Dar Tseng, Tsair-Fwu Lee

Nguyễn Thị Mỹ Bình, Chu Minh 

Thắng, Nguyễn Đức Nghĩa, Huỳnh 

Thị Thanh Bình

98
Vehicle Aerodynamics Design of an Electric Vehicle HaUI-

EV1 Ultilizing CFD

The 22nd National Conference on 

Vehicle Engineering, National 

Taipei University of Technology, 

Taipei, Taiwan. Nov. 24, 2017, 

D–116

Cơ khí động lực

99
Simulation effect of operating temperature on performance of 

PEMFC based on serpentine flow field design

International journal of Scientific 

Engieering and and Applied 

Science (IJSEAS), ISSN: 2395-

3470, Page.63-69

Transportat-ion 

Engineering

Nguyễn Anh Ngọc, Yaojung Shiao, 

Vũ Minh Diễn

Phạm Hòa Bình, Đoàn Công Thành
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TT Tên bài báo/báo cáo
Tên Tạp chí/Kỷ yếu 

(tên, số, tập, trang)
Tác giả Lĩnh vực

104

Optimal sizing of PV system combined to cooling load

management strategy towards

photovoltaic self-consumption in buildin 

2018 4th International Conference 

on Environment and Renewable 

Energy (ICERE 2018)

Kỹ thuật Điện

105

Building Modelling Methodology Combined to Robust

Identification for the Temperature Prediction of a

Thermal Zone in a Multi-zone Building

Integrated Uncertainty in 

Knowledge Modelling and 

Decision Making 2018 (IUKM 

2018)

Kỹ thuật Điện

Van Binh. Dinh, Đặng Hoàng Anh, 

Benoit. Delinchant, Frederic. Wurtz

Van Binh. Dinh, Đặng Hoàng Anh, 

Benoit. Delinchant, Frederic. Wurtz

103
Primary study on antibacterial compound synthesized by the 

strain Bacillus subtilis UL129.

Proceedin  of the 15 ASEAN 

Conference on Food Science and 

Technology, số 1, trang 218-223

Hóa học – Công 

nghệ Thực phẩm

Nguyễn Quỳnh Uyển, Nguyễn Thị 

Hằng, Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Thị 

Thu, Phạm Văn Hoạt, Hoàng Thị Hà
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